


DANH SÁCH LAO ĐỘNG 

Kèm theo công văn xin thư phái cử số : 114/CHCQT 

Số phiếu trả lời :  

Đối tác : Công ty cổ phần Ai Ajia - Tổ chức GTVL 

 

STT Họ tên Giới tính Ngày sinh Ngành nghề 
Dự kiến xuất 

cảnh 

 1  VU NGOC CHIEN  Nam  21/07/1996  SSW - Agriculture  30/08/2022 

 





DANH SÁCH LAO ĐỘNG 

Kèm theo công văn xin thư phái cử số : 116/CHCQT 

Số phiếu trả lời :  

Nghiệp đoàn : Ohotsuku Hamanasu Nogyo Kyodo Kumiai 

 

STT Họ tên Giới tính Ngày sinh Ngành nghề 
Dự kiến xuất 

cảnh 

 1  PHAN DINH DUC  Nam  07/01/1988  Livestock agriculture  23/11/2022 

 





DANH SÁCH LAO ĐỘNG 

Kèm theo công văn xin thư phái cử số : 134/CHCQT 

Số phiếu trả lời :  

Nghiệp đoàn : Kyodo Kumiai Asian Network 

 

STT Họ tên Giới tính Ngày sinh Ngành nghề 
Dự kiến xuất 

cảnh 

 1  LY VAN THUONG  Nam  07/07/1999  Aquaculture  01/01/2023 

 





DANH SÁCH LAO ĐỘNG 

Kèm theo công văn xin thư phái cử số : 132/CHCQT 

Số phiếu trả lời :  

Nghiệp đoàn : Oshima Kokusai Koryu Jigyo Kyodo Kumiai 

 

STT Họ tên Giới tính Ngày sinh Ngành nghề 
Dự kiến xuất 

cảnh 

 1 
 NGUYEN THI 

THUY LINH 
 Nữ  16/07/1999 

 Non-heated fishery processed 

foodstuff manufacturing work 
 01/11/2022 

 





DANH SÁCH LAO ĐỘNG 

Kèm theo công văn xin thư phái cử số : 119/CHCQT 

Số phiếu trả lời :  

Nghiệp đoàn : KIZUNA KOKUSAI KORYU KYODO KUMIAI - KIZUNA 

INTERNATIONAL EXCHANGE COOPERATIVE (FUKUSHIMA) ĐT GTVL 07-TOKU-

000014 

 

STT Họ tên Giới tính Ngày sinh Ngành nghề 
Dự kiến xuất 

cảnh 

 1 
 NGUYEN TRUNG 

HUY 
 Nam  27/02/1991  Gia công chế biến Gỗ  01/11/2022 

 2 
 NGUYEN TRUNG 

NGHIA 
 Nam  15/11/1992  Gia công chế biến Gỗ  01/11/2022 

 3 
 TRIEU HUY 

HOANG 
 Nam  16/10/1995  Gia công chế biến Gỗ  01/11/2022 

 





DANH SÁCH LAO ĐỘNG 

Kèm theo công văn xin thư phái cử số : 126/CHCQT 

Số phiếu trả lời : 12458/2022 

Nghiệp đoàn : KIZUNA KOKUSAI KORYU KYODO KUMIAI - KIZUNA 

INTERNATIONAL EXCHANGE COOPERATIVE (FUKUSHIMA) ĐT GTVL 07-TOKU-

000014 

 

STT Họ tên Giới tính Ngày sinh Ngành nghề 
Dự kiến xuất 

cảnh 

 1  BUI THI THIEP  Nữ  24/11/1982 

 Agricultural workers: 

growing and packing 

cucumbers, onions, cabbages 

 01/11/2022 

 2  HUA THI HUONG  Nữ  10/08/1982 

 Agricultural workers: 

growing and packing 

cucumbers, onions, cabbages 

 01/11/2022 

 3  LE THI THU  Nữ  04/08/1985 

 Agricultural workers: 

growing and packing 

cucumbers, onions, cabbages 

 01/11/2022 

 4  LUC THI THAI  Nữ  01/11/1983 

 Agricultural workers: 

growing and packing 

cucumbers, onions, cabbages 

 01/11/2022 

 5  VUONG THI HOP  Nữ  22/04/1986 

 Agricultural workers: 

growing and packing 

cucumbers, onions, cabbages 

 01/11/2022 
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